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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
[bookmark: _Hlk154908869]- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa 
thủy điện Đa Krông 1;
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh - NMTĐ Đa Krông 1;
- Thời gian thực hiện: 90 ngày (Tiến độ thực hiện gói thầu là 90 ngày không bao gồm thời gian làm việc với địa phương để phục vụ thẩm định, phê duyệt);
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Đa Krông 1, Thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị.
- Công trình thủy điện Đa Krông 1 đã đưa vào vận hành vào cuối năm 2017.
- Công trình thủy điện Đa Krông 1 có nhiệm vụ: Phát điện với công suất lắp máy Nlm = 12MW, điện lượng bình quân năm Eo=45.8106 kWh.
- Ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, việc xây dựng dự án công trình thủy điện Đa Krông 1 còn góp phần tạo thêm việc làm, phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Các hạng mục và các thông số chính của công trình
Các thông số chính của công trình
Bảng 1.1 Thông số chung dự án thủy điện ĐaKrông 1
	TT
	Các thông số
	Ký hiệu
	Đ/vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I
	Các đặc trưng lưu vực
	
	
	
	 

	1
	 Cấp công trình
	
	
	cấp III
	 

	2
	 Diện tích lưu vực
	Flv
	km2
	344.4
	

	3
	 Chiều dài sông chính
	Ls
	     km
	31
	

	4
	[bookmark: _Hlt160246083]Lượng mưa trung bình nhiều năm 
	X0
	mm
	2582.7
	

	5
	 Lưu lượng trung bình nhiều năm
	Q0
	m3/s
	20.29
	

	6
	 Mođun dòng chảy năm
	M
	l/s.km2
	58.36
	 

	7
	 Tổng lượng phù sa bồi lắng 
	WBL
	106 m3
	0.113
	Hàng năm 

	8
	 Lưu lượng đỉnh lũ :   +  P = 0,2% 
	Qmaxp
	m3/s
	5296
	TS K/tra

	
	                                   +  P = 1%  
	Qmaxp
	m3/s
	3914
	TS T/kế

	
	                                   +  P = 10%
	Qmaxp
	m3/s
	2136
	 

	9
	 Tổng lượng lũ :         + P = 0,2% 
	Wlũ p
	106 m3
	246
	TS K/tra

	
	                                   +  P = 1%  
	Wlũ p
	106 m3
	182
	TS T/kế

	II
	[bookmark: _Hlt161049734]Hồ chứa
	
	
	
	 

	1
	 Mực nước dâng bình thường 
	MNDBT
	m
	+181.00

	 

	2
	 Mực nước chết
	MNC
	m
	+177.00
	 

	3
	 MNDGC:          +Kiểm tra=0,2%
	MNKT
	m
	+188.57
	

	
	[bookmark: _Hlt162924987]                           +Thiết kế  P=1%
	MNGC
	m
	+186.47

	

	4
	 Dung tích toàn bộ hồ
	Wtb
	106 m3
	0.629
	 

	5
	 Dung tích hữu ích 
	Whi
	106 m3
	0.359
	 

	6
	[bookmark: _Hlt161649747] Dung tích chết
	Wc
	106 m3
	0.270
	 

	III
	Lưu lượng qua nhà máy
	
	
	
	 

	1
	 Lưu lượng lớn nhất  
	Qmax
	m3/s
	34.52
	 

	2
	[bookmark: _Hlt161650854] Lưu lượng đảm bảo p=85%
	Qđb
	m3/s
	5.15
	 

	IV
	Cột nước nhà máy
	
	
	
	 

	1
	 Cột nước lớn nhất 
	Hmax
	m
	52.92
	 

	2
	 Cột nước nhỏ nhất
	Hmin
	m
	41.30
	 

	3
	 Cột nước tính toán 
	Htt
	m
	41.30
	

	V
	Mực nước hạ lưu nhà máy
	
	
	
	 

	1
	[bookmark: _Hlt161049774] MNHL max  ứng với lũ p = 0,2%
	MNHL max p
	m
	+145.10
	 

	2
	 MNHL min khi xả Q = 0,6Qmax 1tổ máy
	MNHL min
	m
	+129.16
	 

	VI
	[bookmark: _Hlt162765990]Công suất
	
	
	
	 

	1
	[bookmark: _Hlt161707369] Công suất lắp máy 
	Nlm
	MW
	12
	 

	2
	 Công suất đảm bảo p=85%
	Nđb
	MW
	1.91
	 

	VII
	Điện lượng
	
	
	
	 

	1
	 Điện lượng trung bình năm
	Eo
	106kWh
	45.80
	 

	2
	Số giờ sử dụng công suất lắp máy  
	hsdlm
	Giờ
	3814
	


Bảng 1.2 Thông số các hạng mục dự án thủy điện ĐaKrông 1
	TT
	Các thông số
	Đ/vị
	Kết quả

	I
	CỤM ĐẦU MỐI
	 
	 

	1
	Đập dâng nước 
	 
	 

	
	 - Hình thức
	Đập BTTL, kết cấu BT M150

	 
	 - Cao trình đỉnh đập
	m
	+189.00

	
	 - Chiều dài theo đỉnh phía bờ trái
	m
	21

	
	 - Chiều dài theo đỉnh phía bờ phải
	m
	18

	 
	 - Chiều cao đập lớn nhất 
	m
	22

	 
	 - Chiều rộng đáy đập lớn nhất 
	m
	19,5

	 
	 - Chiều rộng đỉnh đập
	m
	3,5 ~ 5,0

	 
	 - Hệ số mái đập thượng lưu - hạ lưu
	 
	1,0 ~ 1,5

	2
	Đập tràn xả lũ 
	 
	 Tràn tự do
	Tràn cửa van

	
	 - Hình thức tràn: Tràn tự do kết hợp tràn cửa van

	
	 - Cao trình ngưỡng tràn
	m
	+181.00
	+169.00

	 
	 - Kích thước thông thuỷ :  (n  B) 
	m
	80
	2x12=24

	 
	 - Lưu lượng qua tràn lớn nhất:           +  P= 0,2%
	m3/s
	2628,91
	2634,78

	 
	                                                             +  P= 1%
	m3/s
	1659,47
	2223,34

	
	 - Cột nước lớn nhất trên ngưỡng:       +  P= 0,2%
	m
	7,57
	19,57

	
	                                                             +  P= 1%
	m
	5,47
	17,47

	
	 - Mực nước hạ lưu ứng với:               +  P= 0,2%
	m
	+185.62

	
	                                                             +  P= 1%
	m
	+183.41

	
	 - Chiều cao đập tràn lớn nhất
	m
	16
	2

	II
	TUYẾN NĂNG LƯỢNG
	 
	 

	1
	 Cửa nhận nước
	 
	 

	
	 - Hình thức: Kiểu tháp tựa núi, 1 cửa, kết cấu BTCT.

	
	 - Lưu lượng thiết kế qua cửa
	m3/s
	34.52

	 
	 - Cao trình ngưỡng cửa
	m
	[bookmark: _Hlt161198825]+169.50

	
	 - Cao độ tim cửa
	m
	+171.20

	
	 - Cao độ trần cửa nhận nước
	m
	+175.40

	
	 - Cao trình sàn đỉnh cửa nhận nước
	m
	+189.00

	
	 - Chiều dài cửa nhận nước theo đáy
	m
	16,05

	 
	 - Kích thước lưới chắn rác                   nxBxH
	m
	1 x 5.5  6.4

	
	 - Kích thước cửa van vận hành            nxBxH
	m
	1  3.4  3.4

	 
	 - Kích thước cửa van sửa chữa            nxBxH
	m
	1  3.4  3.4

	2
	 Cửa vào hầm dẫn nước
	
	

	
	 - Lưu lượng thiết kế 
	m3/s
	34.52

	
	 - Đường kính trong
	m
	3,4

	
	 - Chiều dài cửa vào hầm
	m
	10

	3
	 Đường hầm áp lực
	 
	 

	
	 - Hình thức
	Đường hầm có áp 

	
	 - Số đường hầm 
	hầm
	1

	
	 - Lưu lượng thiết kế qua hầm
	m3/s
	34.52

	
	 - Đường kính trong
	m
	3,4

	
	 - Chiều dài đoạn 1 đường hầm có áo 
     ( từ DO2 đến DO3 )
	m
	140

	
	 - Chiều dài đoạn 2 đường hầm không có áo 
     ( từ DO3 đến DO9 ) 
	m
	652.77

	
	 - Chiều dài đoạn 3 đường hầm có áo
     ( từ DO9 đến tháp điều áp DO11)
	m
	249

	
	 - Độ dốc hầm
	
	i=1,0%

	4
	Tháp điều áp  
	
	

	
	 - Đường kính buồng trên tháp điều áp 
	m
	9.0

	
	 - Đường kính buồng dưới tháp điều áp 
	m
	5.0

	
	 - Đường kính họng cản 
	m
	2.5

	
	 - Cao trình họng cản
	m
	+165.65

	
	 - Cao trình đỉnh buồng dưới tháp
	m
	+188.00

	
	 - Cao trình đỉnh buồng trên tháp  
	m
	+195.00

	
	 - Chiều cao lớn nhất của tháp 
	m
	33,05

	5
	Cửa ra hầm dẫn nước
	
	

	
	 - Lưu lượng thiết kế 
	m3/s
	34.52

	
	 - Đường kính trong
	m
	3,0

	
	 - Chiều dài cửa ra hầm
	m
	27,72

	6
	Đường ống áp lực
	
	

	
	 - Lưu lượng thiết kế 
	m3/s
	34.52

	
	 - Đường kính trong ống chính
	m
	3,0

	
	 - Chiều dài đường ống chính
	m
	52

	
	 - Đường kính trong ống nhánh
	m
	2,0

	
	 - Chiều dài 2 ống nhánh
	m
	2 x 9,1 = 18,2

	7
	Nhà máy thuỷ điện  
	 
	 

	
	 - Hình thức: nhà máy hở, kiểu đường dẫn

	 
	 - Kiểu turbin
	 
	Francis

	 
	 - Cao trình lắp máy
	m
	+131.10

	 
	 - Cao trình sàn nhà máy
	m
	+145.70

	
	 - Cao trình sàn lắp máy
	m
	+137.90

	 
	[bookmark: _Hlt161040529] - Số tổ máy
	tổ
	02

	 
	 - Kích thước nhà máy  (dài x rộng)
	[bookmark: _Hlt161125933]mm
	33.9 24.84

	 
	[bookmark: _Hlt162670305] - Kết cấu
	 
	BTCT M200

	[bookmark: OLE_LINK8]8
	Kênh xả sau nhà máy
	 
	

	 
	 - Cao độ điểm đầu đáy kênh
	m
	127.0

	 
	 - Chiều rộng đáy kênh
	m
	8.0

	 
	 - Chiều dài kênh 
	m
	228.58

	
	 - Độ dốc kênh 
	
	i=0,001

	 
	 - Kết cấu 
	Kênh mặt cắt hình thang

	[bookmark: OLE_LINK10]9
	Trạm phân phối điện ngoài trời ( OPY)
	 
	 

	 
	 - Cao trình trạm  
	m
	145.50

	 
	 - Kích thước trạm (B x L)   
	m x m
	17.5 x 28

	
	
	
	


II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu
[bookmark: _Toc5178247][bookmark: _Toc332703619][bookmark: _Toc283305800]- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa Krông 1.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh - NMTĐ Đa Krông 1.
	- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (Thời gian thực hiện gói thầu: được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trong đó tiến độ thực hiện là 90 ngày không bao gồm thời gian làm việc với địa phương để phục vụ thẩm định, phê duyệt.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa Krông 1.
2. Các nhiệm vụ cụ thể
2.1 Nhiệm vụ cụ thể của Gói thầu:
Thực hiện các nội dung công việc hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và giải trình với cơ quan thẩm quyền đến khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Trong đó đơn vị Tư vấn quan tâm đến các nội dung chính sau:
- Thu thập bản đồ lưu vực sông, mạng lưới sông suối và danh mục các trạm khí tượng thủy văn; 
- Lập danh mục và làm các thủ tục thu thập số liệu khí tượng thủy văn.
- Số hóa tài liệu thủy văn và đánh giá tình hình số liệu thủy văn khu vực nghiên cứu.
- Tính toán đặc trưng mưa của lưu vực và xác lập quan hệ lưu lượng và mực nước Q=F(Z).
- Thống kê số liệu phát triển dân sinh kinh tế xã hội và nhu cầu sử dụng nguồn nước.
- Tính toán khả năng xả của tràn tự do, tràn cửa van.
- Lựa chọn phương pháp và mô hình tính toán điều tiết.
- Xây dựng bảng tính và tính toán điều tiết lũ hồ không có dung tích phòng lũ.
- Lập quy trình vận hành hồ chứa để phê duyệt.
2.2 Nhà thầu chào đơn giá cho các khối lượng công việc chính cần thực hiện như sau: 
Khối lượng công việc như Bảng kèm theo. Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải tự khảo sát, đánh giá để chào giá thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để đảm bảo thực công tác tư vấn hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đa Krông1 theo quy định hiện hành.
BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
	TT
	Nội dung công việc

	
	
	

	(1)
	(2)
	

	A
	 CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THU THẬP SỐ LIỆU 
	

	1
	Thu thập bản đồ lưu vực sông, mạng lưới sông suối và danh mục các trạm khí tượng thủy văn
	

	2
	Lập danh mục, liên hệ và làm các thủ tục thu thập số liệu khí tượng thủy văn
	

	B
	 CÔNG TÁC XỬ LÝ SỐ LIỆU 
	

	 
	Công tác xử lý số liệu
	

	1
	Số hóa tài liệu thủy văn thu thập
	

	2
	Tổng hợp đánh giá tình hình số liệu thủy văn khu vực nghiên cứu
	

	3
	Tính toán đặc trưng mưa của lưu vực
	

	4
	Tính toán xác lập quan hệ lưu lượng và mực nước Q=F(Z)
	

	5
	Thống kê các số liệu phát triển dân sinh kinh tế xã hội
	

	6
	Thống kê các nhu cầu sử dụng nguồn nước
	

	C
	 CÁC TÍNH TOÁN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH 
	

	I
	Tính toán điều tiết lũ, diễn toán thủy lực
	

	1
	Tính toán khả năng xả của tràn tự do
	

	2
	Lập bảng tính toán khả năng xả của tràn cửa van, cống, tràn xả sâu
	

	3
	Tính toán khả năng xả của tràn cửa van, cống, tràn xả sâu
	

	4
	Lựa chọn phương pháp và mô hình tính toán điều tiết
	

	5
	Xây dựng bảng tính điều tiết lũ hồ không có dung tích phòng lũ
	

	6
	Tính toán điều tiết lũ hồ không có dung tích phòng lũ
	

	II
	Tính toán thủy năng bổ sung theo Quy trình  vận hành hồ chứa ban hành theo QĐ 2173/QĐ-UBND ngày 20/10/2011
	

	1
	Nhập dữ liệu 
	

	D
	LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA ĐỂ PHÊ DUYỆT
	

	1
	Lập quy trình vận hành hồ chứa để phê duyệt
	


	E
	CÔNG TÁC KHÁC
	



	1
	Khảo sát thực địa, thu thập tài liệu
	

	2
	Báo cáo cơ quan chức năng
	

	3
	Mua tài liệu khí tượng thủy văn bổ sung
	


Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các công việc liên quan đến công tác hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa Krông1 mà không có trong bảng tiên lượng mời thầu thì Nhà thầu trúng thầu phải tự thực hiện các công việc này để đảm bảo hoàn thành công tác tư vấn lập hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa Krông1 theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm đạt kết quả thẩm định và phê duyệt của cơ quan chức năng.
[bookmark: _Toc5178248]3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV
Quý II năm 2026
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
1. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa Krông1 (hiệu chỉnh) phải đáp ứng:
Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện.
Phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan còn hiệu lực.
Đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan.
Hình thức trình bày đảm bảo logic, rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.
2. Thời gian thực hiện: Không quá 90 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian trình cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt).
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí .
1. Yêu cầu nhân sự: 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Các vị trí nhân sự chủ chốt phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thủy lợi, thủy điện, Khí tượng/ Thủy Văn và tài nguyên nước.
- Đơn vị tư vấn tham gia phải bố trí đầy đủ các vị trí với nhiệm vụ cụ thể:
+ Chủ nhiệm: Có chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình hoặc thủy lợi, đê điều hoặc thủy điện; chịu trách nhiệm chung, rà soát các nội dung của dự thảo quy trình.
+ Nhân sự chủ chốt phụ trách công tác thủy công, thủy văn: 01 nhân sự cho mỗi vị trí; chịu trách nhiệm tính toán các thông số đặc trưng của công trình, lập thuyết minh tính toán, xây dựng các quy định liên quan,... và dự thảo quy trình.
2. Trang thiết bị: 
Những trang thiết bị chủ yếu dự kiến được sử dụng để thực hiện công việc gồm:
- 01 máy toàn đạc điện tử đang trong tình trạng sử dụng tốt, còn trong thời hạn kiểm định định kỳ theo quy định;
- 01 máy thủy chuẩn điện tử và cặp mia thủy chuẩn đang trong tình trạng sử dụng tốt, còn trong thời hạn kiểm định định kỳ theo quy định;
- Máy tính, máy in, máy ảnh, flycam.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
-	Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến các công trình, dự án trong khoảng thời gian sớm nhất để nhà thầu thực hiện công tác tư vấn;
-	Cử cán bộ giám sát, kiểm tra, tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết;
-	Tiếp nhận những phần việc đã hoàn thành của nhà thầu theo đúng tiến độ đã cam kết trong Hợp đồng;
-	Nghiệm thu và thanh quyết toán cho nhà thầu theo các điều khoản đã được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng;
-	Xem xét trả lời bằng văn bản, kiến nghị, yêu cầu của nhà thầu trong thời gian sớm nhất để giải quyết công việc (tối đa 5 ngày làm việc);
-	Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định đã nêu trong hợp đồng thì phải bồi thường cho nhà thầu theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng.
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Yêu cầu Nhà thầu tính toán giá dự thầu với mức thuế suất 8% để làm cơ sở đánh giá thầu.
